
Số:           /TB-TTYT

25/01/2025 26/01/2025 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025 30/01/2025 31/01/2025 01/02/2025 02/02/2025

26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

*

1 Trần Hữu Vinh X X 0905043119

2 Lưu Kim Hoàng X X X 0978511115

3 Nguyễn Hoàng X X X X 0969101268

*

1 Ngô Thị Mơ X X

2 Huỳnh Văn Tuất X

3 Trương Thị Thúy Giang X

4 Nguyễn An Khanh X

5 Hồ Dương Phúc X X

6 Thái Thị Hồng Nhi X

7 Nguyễn Thị Bích Hạnh X

*

1 Nguyễn Thanh Đình X*

2 Trần Văn Thu X*

STT

Bác sĩ trực Hồi sức cấp cứu Nội

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hoài Nhơn, ngày           tháng 01 năm 2025

Trực lãnh đạo

Bác sĩ trực Cấp cứu

UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN

TRUNG TÂM Y TẾ

THÔNG BÁO PHÂN CÔNG TRỰC TẾT NGUYÊN ĐÁN ẤT TỲ NĂM 2025

( TRUNG TÂM Y TẾ THỊ XÃ HOÀI NHƠN)

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại
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25/01/2025 26/01/2025 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025 30/01/2025 31/01/2025 01/02/2025 02/02/2025

26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

3 Nguyễn Công Tráng X*

4 Lê Thị Thuỳ Cẩm X*

5 Dương Thành Tứ X*

6 Huỳnh Hữu Phước X* X

7 Phan Thị Sáu X

8 La Thị Nhẫn X*

*

1 Nguyễn Văn Chí X X

2 Trần Thị An X

3 Phùng Thị Mai Loan X* X*

4 Đặng Anh Tuyền X

5 Phạm Hùng Vương X

6 Lưu Trọng Ảnh X X

*

1 Phùng Thị Mai Loan X X X

2 Trần Thị An X X X

3 Nguyễn Thanh Mai X

4 Phạm Hùng Vương X X

* Điều dưỡng trực cấp cứu ban đầu 

Bác sĩ trực trú Ngoại - CSSKSS

Bác sĩ trực Ngoại - CSSKSS
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26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

1 Lê Thị Mỹ Diện X

2 Nguyễn Thị Tánh X

3 Trương Thị Bích Phượng X

4 Nguyễn Thị Lệ Thuỷ X

5 Nguyễn Thị Kim Phượng X

6 Phạm Thị Loan X

7 Phú Thị Bích Liên X

8 Nguyễn Thị Thu Hằng X

9 Lê Thị Thu Hiền X

*

1 Phan Thị Thanh Nguyệt X X

2 Lê Thị Thanh Tâm X X

3 Phan Văn Tài X X

4 Nguyễn Thị Bạn X X

5 Trịnh Thị Thúy Nga X X

6 Lưu Thị Nga X X

7 Đinh Thị Mỹ Hân X X X

8 Trương Thị Dư X X

9 Lê Văn Mẫn X

Điều dưỡng trực Hồi sức cấp cứu
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26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

*

1 Nguyễn Bá Tòng X

2 Đỗ Thị Ngọc Hảo X X

3 Nguyễn Thị Mộng Thúy X X

4 Trương Thị Kim Chi X X

5 Lê Nhất Linh X X

6 Nguyễn Thị Anh Tiến X X

7 Phạm Thị Lệ X X

8 Trịnh Như Hoa X

9 Huỳnh Văn Vân X

10 Lê Thị Thanh Tuyền X X

11 Đinh Văn Phong X

* Hộ sinh trực Sản

1 La Thị Dũng X X

2 Trần Thị Thường X

3 Nguyễn Thị Thanh Thủy X

4 Nguyễn Thị Cẩm Thi X X

5 Phạm Thị Thúy Thu X X

6 Nguyễn Thị Tuyết X

Điều Dưỡng trực Ngoại
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25/01/2025 26/01/2025 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025 30/01/2025 31/01/2025 01/02/2025 02/02/2025

26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

7 Nguyễn Thị Hường X X

8 Nguyễn Thị Lắm X X

9 Nguyễn Thị Kim Huệ X X

10 Nguyễn Thị Thanh Trà X X

11 Nguyễn Thị Phưởng X

*

1 Nguyễn Thị Đào X

2 Nguyễn Thị Mỹ Hằng X

3 Nguyễn Thị Lạc X

4 Trịnh Thị Mỹ Luận X X

5 Lê Thị Tuyết Trang X

6 Nguyễn Thị Nở X

7 Nguyễn Trần Khoa X

8 La Thị Kiều Diễm X X

9 Nguyễn Thị Minh Khá X

*

1 Nguyễn Thị Ngọc Hồng X X

2 Lê Thị Mỹ X X X

3 Võ Thị Lành X X

Điều Dưỡng trực Nội-Nhi

Điều Dưỡng trực Truyền nhiễm
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26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

4 Võ Thị Tuyết Nhung X X

*

1 Lê Thị Hồng Nhung X

2 Nguyễn Thanh Yên X X

3 Trần Thị Thu Tiết X

4 Nguyễn Hồng Vân X X X

5 Nguyễn Hồng Quang X

6 Huỳnh Văn Tân X

*

1 Nguyễn Hồng Vân X X

2 Huỳnh Văn Tân X X

3 Trần Thị Thu Tiết X

4 Nguyễn Thanh Yên X X

5 Lê Thị Hồng Nhung X

6 Nguyễn Hồng Quang X

*

1 Trần Hòa Phương X X

2 Trần Thành Kiếm X X

3 Nguyễn Hữu Quãng X X X

Trực Xét nghiệm

Trực truyền máu

Trực X quang
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25/01/2025 26/01/2025 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025 30/01/2025 31/01/2025 01/02/2025 02/02/2025

26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

4 Đặng Vũ X X

*

1 Nguyễn Thị Kim Cúc
Sáng 7h00 đến 

11h 00

Sáng 7h00 

đến 11h 00

Sáng 7h00 

đến 11h 00

Sáng 7h00 

đến 11h 00

*

1 Võ Thị Ái Vân
Sáng 8h 

Chiều 16h

Sáng 8h 

Chiều 16h

Sáng 8h 

Chiều 16h

Sáng 8h 

Chiều 16h

Sáng 8h 

Chiều 16h

Sáng 8h 

Chiều 16h

Sáng 8h 

Chiều 16h

*

Võ Thị Ái Vân Sáng 7h00 

đến 11h 00

Sáng 7h00 

đến 11h 00

*

1 Nguyễn Tấn Phương X X X X X X X X X

*

1 Trần Thị Bích Phượng X 0378917872

2 Phan Thị Hiền Lương X 0935449199

3 Nguyễn Thị Kim Định X 0918017702

4 Nguyễn Thúy Kiều X 0915824079

5 Trần Thị Thúy Song X 0383250017

6 Nguyễn Thị Ánh Duyên X 0914092117

7 Nguyễn Thị Thanh Sương X 0975789051

8 Huỳnh Thị Yến Vi X X 0966573919

*

Trực theo dõi tủ bảo quản vắc xin

Trực Tài chính- kế toán

Trực lái xe cứu thương

Trực cấp phát vật tư y tế - hóa chất

Trực trú Vận hành thiết bị y tế

Trực Dược, vật tư y tế
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25/01/2025 26/01/2025 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025 30/01/2025 31/01/2025 01/02/2025 02/02/2025

26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

1 Nguyễn Tấn Trung X X X 0914158286

2 Nguyễn Tấn Binh X X X 0987385583

3 Trần Quyết Chiến X X X 0964751480

*

1 Trần Thanh Thảo X X X X 0985272660

2 Thái Văn Mãi X X X X X 0944948033

*

*

1 Võ Thị Mỹ X X

2 Huỳnh Thị Nhung X

3 Nguyễn Thị Thanh Hiền X

4 Đặng Thị Trà X X

5 Trần Thị  Hồng Thắm X

6 Phùng Thị Kim Nguyệt X X

7 Trần Thị Trang X X

8 Phạm Thị Tuyết X X

9 Lê Thị Miều X X

10 Nguyễn Thị Duyên Anh X

11 Nguyễn Thị Hiếu X

Trực bảo vệ cơ quan

Trực vệ sinh môi trường

Trực Đội Tự vệ cơ quan (Có lịch trực riêng)
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26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

12 Nguyễn Thị Ái Mận X

*

1 Nguyễn Thành Hoàng Chiều Chiều Chiều 0905716456

2 Nguyễn Bình Phú Chiều Chiều Chiều 0366702584

3 Trịnh Như Hoa Chiều

4 Nguyễn Tấn Phương Chiều
0975271098

5 Nguyễn Hữu Quãng Chiều

*

1 Huỳnh Hiền X 0903665617

2 Nguyễn Thị Kim Luyến X X X 0386905660

3 Phùng Thị Bích Thuỷ X X X 0949568138

4 Đỗ Minh Mẫn X X 0987985012

*

1 Dương Thành Tứ X X

2 La Thị Nhẫn X X X X X X X

3 Nguyễn Trần Khoa X X X X X X X X X

*

1 Lê Văn Toàn X X X X X X X X X 0987586516

* Trực trú điện nước

Trực báo cáo thống kê

Trực Khu xác định tình trạng nghiện ma túy

Trực trú Công nghệ thông tin

Trực Tiệt khuẩn dụng cụ
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25/01/2025 26/01/2025 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025 30/01/2025 31/01/2025 01/02/2025 02/02/2025

26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

1 Trần Quyết Chiến X X X X X X X X X 0964751480

*

1 Nguyễn Thị Bích Hạnh X 0349564226

2 Nguyễn Thị Luyến X

3 Nguyễn Thị Thật X

4 Nguyễn Tấn Binh X

5 Nguyễn Trung Thành X 0961138211

6 La Thị Kiều Diễm X

7 Võ Thị Hồng Nhung X

8 Trần Quyết Chiến X

9 Lưu Trọng Ảnh X 0987377049

10 Nguyễn Thị Tánh X 0975625894

11 Nguyễn Thị Tuyết X

12 Nguyễn Tấn Trung X

13 Hồ Dương Phúc X 0387245236

14 Lê Thị Thanh Tâm X

15 Phan Công Hồng X

16 Nguyễn Tấn Binh X

17 Nguyễn Thanh Mai X 0935897128

Trực cấp cứu ngoại viện
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26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

18 La Thị Kiều Diễm X

19 Huỳnh Thị Thu Hiền X

20 Trần Quyết Chiến X

21 Nguyễn Cảnh Lễ X 0972906763

22 Nguyễn Thị Thu Hằng X 0393068770

23 La Thị Dũng X

24 Nguyễn Tấn Trung X

25 Nguyễn Trung Thành X 0961138211

26 Phạm Thị Thúy Thu X

27 Lâm Thị Thu Thúy X

28 Nguyễn Tấn Binh X

29 Nguyễn Thị Thanh Nga X 0814217577

30 Trần Thị Đua X

31 Phan Thị Thủy X

32 Trần Quyết Chiến X

33 Nguyễn Cảnh Lễ X 0972906763

34 Nguyễn Thị Ngọc Bích X

35 Nguyễn Thị Ánh Trúc X

36 Nguyễn Tấn Binh X
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25/01/2025 26/01/2025 27/01/2025 28/01/2025 29/01/2025 30/01/2025 31/01/2025 01/02/2025 02/02/2025

26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

*

1 Cao Văn Cảnh X 0905188259

2 Trần Văn Bé X

3 Nguyễn Văn Thì X 0363262307

4 Nguyễn Thị Út Linh X

5 Trương Viết Nhân X 0889663344

6 Phạm Văn Khương X

7 Võ Văn Minh X 0913434545

8 Nguyễn Thị Tuyết Lan X

9 Trần Quang Hải X 0965224149

10 Nguyễn Tam Hùng X

11 Nguyễn Thanh Hậu X 0978092369

12 Nguyễn Thị Hương X

13 Nguyễn Thị Bông X 0982830079

14 Nguyễn Thị Bích Nga X

15 Lâm Thị Thiệt X 0935644648

16 Nguyễn Thị Hồng X

17 Trương Thị Linh Huệ X 0376099067

18 Trần Thị Hồng Nữ X

Trực phòng, chống dịch
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26/Chạp 27/Chạp 28/Chạp 29/Chạp Mùng 1 Mùng 2 Mùng 3 Mùng 4 Mùng 5

Thứ Bảy Chủ Nhật Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Chủ Nhật

STT

Ngày tháng năm

Họ và tên Số điện thoại

Ghi chú: (*) : Trưởng phiên trực

Nơi nhận:

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hoàng

 - Sở Y tế (Báo cáo);

 - UBND thị xã (Báo cáo);

 - Phòng Y tế

 - Ban Giám đốc;

 - Các Khoa, Phòng, Trạm YT;

 - Đăng trang tin điện tử;

 - Lưu VT, KHNV.
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